
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Đường TS3, Khu công nghiệp Tiên Sơn, Phường Đồng Nguyên, Thành phố Từ Sơn, 
Tỉnh Bắc Ninh, Việt Nam

02/01/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THIÊN Ý

2301270204

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

3. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

4. Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác 4390

5. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
(Trừ hoạt động đấu giá)

4511

6. Đại lý ô tô và xe có động cơ khác
(Trừ hoạt động đấu giá)

4513

7. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác 4520

8. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của ô tô và xe có động cơ 
khác
(Trừ hoạt động đấu giá)

4530

9. Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa
(Không bao gồm hoạt động đấu giá hàng hóa)

4610

10. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm 4651

11. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

12. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: - Kinh doanh thiết bị điện, thiết bị đóng cắt điện, máy 
cắt, cầu dao cách ly, cầu chì; - Mua bán các vật tư, vật liệu phụ 
kiện của máy biến áp, động cơ điện, máy phát điện, máy cắt 
điện; - Mua bán máy biến áp, động cơ, máy phát điện, máy cắt 
điện và các loại thiết bị điện, điện tử;

4659

13. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan
Chi tiết: Kinh doanh dầu biến thế các loại

4661

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT THIÊN Ý
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THIEN Y TECHNICAL JOINT STOCK 
COMPANY
Tên công ty viết tắt: THIEN Y TECHNICAL., JSC

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0903482662
Email: 1dungtran@gmail.com

Fax:
Website:
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14. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: 
- Bán buôn sắt, thép; - Bán buôn kim loại khác dạng nguyên 
sinh và bán thành phẩm. (trừ bán buôn vàng)

4662

15. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: 
- Bán buôn sơn, vécni; 
- Bán buôn đồ ngũ kim; 
- Bán buôn kính xây dựng; 
- Bán buôn xi măng; 
- Bán buôn gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi; 
- Bán buôn gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh; 
- Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.

4663

16. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
(Không bao gồm hoạt động bán buôn đá quý)

4669

17. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: Xuất nhập khẩu các hàng hóa Công ty kinh doanh 

8299

18. Hoạt động tư vấn quản lý
(không bao gồm tư vấn pháp luật, tài chính, kế toán, kiểm toán, 
thuế và chứng khoán)

7020

19. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết: 
- Dịch vụ tư vấn kiến trúc gồm: thiết kế và phác thảo công 
trình; lập kế hoạch phát triển đô thị và kiến trúc cảnh quan; - 
Thiết kế máy móc và thiết bị; - Thiết kế kỹ thuật và dịch vụ tư 
vấn cho các dự án liên quan đến kỹ thuật dân dụng, kỹ thuật 
đường ống, kiến trúc giao thông. - Giám sát thi công xây dựng 
cơ bản; - Việc chuẩn bị và thực hiện các dự án liên quan đến kỹ 
thuật điện và điện tử, kỹ thuật khai khoáng, kỹ thuật hoá học, 
dược học, công nghiệp và nhiều hệ thống, kỹ thuật an toàn 
hoặc những dự án quản lý nước; - Việc chuẩn bị các dự án sử 
dụng máy điều hoà, tủ lạnh, máy hút bụi và kỹ thuật kiểm soát 
ô nhiễm, kỹ thuật âm thanh...

7110

20. Hoạt động thiết kế chuyên dụng
Chi tiết: Trang trí nội ngoại thất

7410

21. Cho thuê xe có động cơ 7710

22. Bán buôn tổng hợp
(Trừ loại nhà nước cấm)

4690

23. Bán lẻ nhiên liệu động cơ trong các cửa hàng chuyên doanh 4730

24. Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét 0810
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25. Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Khai thác mỏ và khai thác khoáng chất và nguyên liệu 
khác chưa được phân vào đâu như: + Nguyên liệu làm đá mài, 
đá quý, các khoáng chất, graphite tự nhiên, và các chất phụ gia 
khác... + Đá quý, bột thạch anh, mica...

0899

26. May trang phục (trừ trang phục từ da lông thú)
Chi tiết: Sản xuất quần áo bảo hộ lao động

1410

27. Sản xuất sơn, véc ni và các chất sơn, quét tương tự; sản xuất 
mực in và ma tít

2022

28. Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét 2392

29. Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao 2394

30. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch 
cao

2395

31. Sản xuất thùng, bể chứa và dụng cụ chứa đựng bằng kim loại 2512

32. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592(Chính)

33. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: Sản xuất sản phẩm khác còn lại bằng kim loại chưa 
được phân vào đâu: - Sản xuất dây kim loại, dây mạ kẽm dải 
xếp nếp và các chi tiết tương tự; - Sản xuất dây cáp kim loại 
cách điện hoặc không cách điện; - Sản xuất các chi tiết được 
làm từ dây: Dây gai, dây rào dậu, vỉ, lưới, vải...

2599

34. Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển
Chi tiết: Thí nghiệm và hiệu chỉnh thiết bị điện

2651

35. Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và 
điều khiển điện
Chi tiết: 
- Sản xuất các thiết bị điện, tự động hoá, điều khiển tự động; 
- Chế tạo các trạm điện Kiốt đến 35 KV, tủ điện cao thế, hạ 
thế; 
- Chế tạo các loại máy biến áp; 
- Sản xuất máy biến áp, động cơ, máy phát điện, máy cắt điện

2710

36. Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại
Chi tiết: Sản xuất các vật tư, vật liệu phụ kiện của máy biến áp, 
động cơ điện, máy phát điện, máy cắt điện

2733

37. Sản xuất thiết bị điện khác
Chi tiết: 
- Sản xuất các thiết bị điện, điện tử, bưu chính viễn thông có 
cấp điện áp đến 110 KV; 
- Sản xuất các loại thiết bị điện, điện tử

2790
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38. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
Chi tiết: 
- Cho thuê máy móc, thiết bị nông, lâm nghiệp không kèm 
người điều khiển;
- Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng không kèm người điều 
khiển;
- Cho thuê máy móc, thiết bị văn phòng (kể cả máy vi tính) 
không kèm người điều khiển

7730

39. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: 
+ Sản xuất phao cứu sinh;
+ Sản xuất quần áo chống cháy và bảo vệ an toàn;
+ Sản xuất quần áo amiăng (như bộ bảo vệ chống cháy)

3290

40. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

41. Sửa chữa thiết bị điện 3314

42. Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe 
máy và xe có động cơ khác)

3315

43. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp 3320

44. Xây dựng nhà để ở 4101

45. Xây dựng nhà không để ở 4102

46. Xây dựng công trình đường sắt 4211

47. Xây dựng công trình đường bộ 4212

48. Xây dựng công trình điện 4221

49. Xây dựng công trình cấp, thoát nước 4222

50. Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc 4223

51. Xây dựng công trình công ích khác 4229

52. Xây dựng công trình thủy 4291

53. Xây dựng công trình khai khoáng 4292

54. Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác 4299

55. Phá dỡ
(Loại trừ hoạt động nổ mìn)

4311

56. Chuẩn bị mặt bằng
(Loại trừ hoạt động nổ mìn)

4312

57. Lắp đặt hệ thống điện 4321
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40.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 4.000.000

STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 HOÀNG THẾ 
PHONG

Số 36 Trúc Khê, 
Phường Láng Hạ, 
Quận Đống Đa, 
Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

3.920.0
00

39.200.000.000 98,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 3.920.0
00

39.200.000.000 98,000

0380770309
40

58. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: 
- Bán lẻ sơn, véc ni sơn gỗ, sơn sắt thép; 
- Bán lẻ bột bả, sơn tường, trần nhà, bột chống thấm, bột 
màu... 
- Bán lẻ kính xây dựng trong các cửa hàng chuyên doanh;
- Bán lẻ gạch ốp lát, thiết bị vệ sinh trong các cửa hàng chuyên 
doanh;
- Bán lẻ thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4752

59. Bán lẻ hàng hóa khác mới trong các cửa hàng chuyên doanh
(Trừ bán lẻ vàng miếng, súng, đạn, tem và tiền kim khí)

4773

Mệnh giá cổ phần: 

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 
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2 TRẦN TẤN 
DŨNG

Phòng 302 Nhà 
A3, Ngõ 104 
đường Nguyễn 
Huy Tưởng, 
Phường Thanh 
Xuân Trung, 
Quận Thanh 
Xuân, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

40.000 400.000.000 1,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 40.000 400.000.000 1,000

0380770002
04

3 NGUYỄN 
VĂN HÙNG

Phòng 2418B tòa 
nhà HH2, Chung 
cư Gemek Tower, 
Khu đô thị mới 
Geleximco, 
đường Lê Trọng 
Tấn, Xã An 
Khánh, Huyện 
Hoài Đức, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

40.000 400.000.000 1,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 40.000 400.000.000 1,000

0380890043
46

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú
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11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Bắc Ninh

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       038077030940
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Số 36 Trúc Khê, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Số 36 Trúc Khê, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

Họ và tên:   HOÀNG THẾ PHONG Nam

04/04/1977 Kinh Việt Nam

21/03/2023 Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Chủ tịch hội đồng quản trịChức danh:
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